
Tỉnh Bình Định

Thị Xã Hoài Nhơn

Phường Hoài Hảo

 Tổng số 

 Trong đó 

nguồn 

đóng góp 

của dân 

 Tổng số 

 Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước 

 Nguồn 

cân đối 

ngân sách 

(Tiền sử 

dụng đất) 

 Tổng số  

TỔNG SỐ 31.303.897 0 26.902.645 16.006.492 8.972.459 4.000.000 900.000 4.000.000 4.000.000

I
 Trả nợ công trình các năm 

trước và hoàn thành năm 2024
29.474.358 0 26.902.645 16.006.492 8.972.459 900.000 900.000 900.000 900.000

1

Hệ thống điện chiếu sáng tuyến 

từ Ngã Ba Bình Minh đến cầu 

cây Bàng

2022 1.126.154 1.035.281 935.281 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

2
Xây dựng hoa viên khu phố 

Phụng Du 2
2022-2023 1.189.298 1.321.901 840.904 480.997 80.997 80.997 80.997 80.997

3

Xây dựng hệ thống thoát nước và 

vỉa hè  tuyến đường cơ khí cũ đến 

cụm công nghiệp Tam Quan

2022-2023 9.366.813 8.138.711 6.692.855 1.445.856 100.000 100.000 100.000 100.000

4
Xây dựng mới cầu Huân, khu phố 

Hội Phú
2022 2.282.600 2.109.999 1.568.040 541.959 49.084 49.084 49.084 49.084

5

Hệ thống điện chiếu sáng từ 

Nghĩa trang liệt sĩ phường đến 

cầu Phú Sơn

2022 1.030.205 960.853 617.017 343.836 43.836 43.836 43.836 43.836

6

Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu 

giao thông tại ngã 4 UBND 

phường

2022 770.228 715.736 645.736 70.000 50.000 50.000 50.000 50.000

7

Sữa chữa UBND phường, HM: 

Sân nền, nhà để xe, âm thanh 

điện chiếu sáng hội trường

2022-2023 1.016.759 953.413 479.179 474.234 50.000 50.000 50.000 50.000

Biểu số 111/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1.000 đồng

STT Tên công trình
Thời gian 

KC-HT

 Tổng dự toán được 

duyệt 

 Giá trị thực 

hiện đến 

30/11/2024 

 Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

30/11/2024 

 Còn nợ 

đến 

30/11/2024 

Dự toán năm 2025

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

(Dự toán Hội đồng nhân dân quyết định)
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(Tiền sử 

dụng đất) 
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Dự toán năm 2025

8

Lắp đặt pano tuyên truyền và đèn 

hoa trang trí dọc các tuyến đường 

chính phường Hoài Hảo

2022-2023 1.125.242 1.071.155 704.320 366.835 66.835 66.835 66.835 66.835

9
Xây dựng hoa viên khu phố Hội 

Phú
2022-2023 1.084.669 799.798 512.533 287.265 50.000 50.000 50.000 50.000

10
Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn 

Hữu Tiến
2023 2.083.515 2.007.839 227.833 1.091.906 51.906 51.906 51.906 51.906

11
Thảm nhựa tuyến đường Phạm 

Hồng Thái
2023 1.162.559 1.067.699 908.266 159.433 59.433 59.433 59.433 59.433

12

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 

ngã 4 Bùi Đức Sơn, Nguyễn Văn 

Cừ.

2023 1.062.319 923.885 402.627 521.258 21.258 21.258 21.258 21.258

13

Xây dựng hệ thống thoát nước 

đoạn đường Phạm Thành và Bùi 

Đức Sơn

2023 414.409 390.041 297.832 92.209 42.209 42.209 42.209 42.209

14
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến 

đường Bùi Đức Sơn
2023 886.469 817.598 100.000 277.628 84.442 84.442 84.442 84.442

15
 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn 

Văn Cừ 
2023 3.750.745 3.466.362 240.456 1.696.669 50.000 50.000 50.000 50.000

16 Hoa viên Khu phố Tấn Thạnh 1 2024 733.613 733.613 733.613 733.613 30.000 30.000 30.000 30.000

17
 Trang trí chỉnh trang đô thị 

phường 
2024 388.761 388.761 100.000 288.761 20.000 20.000 20.000 20.000

II
Công trình chuyển tiếp năm 

2024 sang năm 2025
1.829.539 0 0 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000

1
Chỉnh trang di tích chiến thắng 

Chợ Cát
2023 744.906 50.000 50.000 50.000

2
Trung tâm văn hoá thể thao 

phường Hoài Hảo
2024 200.000 200.000 200.000
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3
Xây dựng bổ sung các hạng mục 

khu tưởng niệm TNXP
2024 50.000 50.000 50.000

4
Khu dân cư phường Hoài Hảo 

năm 2024
2024 50.000 50.000 50.000

5 Gia cố bờ suối khu phố Hội Phú 2024-2025 1.084.633 50.000 50.000 50.000

6
Xây dựng cầu mương Bùi Đức 

Sơn
2024 50.000 50.000 50.000

7

Cầu vực Nính kết nối phường 

Hoài Thanh Tây và Hoài Hảo 

(Phụng Du 2) (Đối ứng vốn với 

phường Hoài Thanh Tây)

2024 50.000 50.000 50.000

8
Nâng cấp và mở rộng tuyến 

đường Phan Kế Bình
2024 1.000.000 1.000.000 1.000.000

9
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến 

đường Nguyễn Văn Cừ
2024 50.000 50.000 50.000

10

Xây dựng tuyến đường Nguyễn 

Hữu Thọ. Hạng muc: Thảm nhựa, 

vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát 

nước (Đối ứng vốn với phường 

Tam Quan)

2024 50.000 50.000 50.000

11
Quy hoạch chi tiết xây dựng 

1/500 Khu đô thị mới Hoài Hảo
2024 50.000 50.000 50.000

12

Thảm nhựa tuyến đường Võ Văn 

Kiệt (Đối ứng vốn với phường 

Tam Quan Nam)

2024 50.000 50.000 50.000

III
Công trình dự kiến xây dựng 

năm 2025
0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000
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01
Chỉnh trang đô thị phường Hoài Hảo 

năm 2025: Sữa chữa pano tuyên 

truyền và cờ trang trí

2025 100.000 100.000 100.000

02
Khu dân cư phường Hoài Hảo 

năm 2025
2025 550.000 550.000 550.000

03
Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường 

Quang Trung đoạn Dốc cát đến phía 

đông trước nhà Luyện

2025 100.000 100.000 100.000

04
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến 

đường Hùng Vương (Từ Khu phố 

Hội Phú đến giáp xã Hoài Phú)

2025 50.000 50.000 50.000

05 Cổng đèn hoa tuyến Lê Hồng Phong 2025 100.000 100.000 100.000

06
Xây dựng Hệ thống mạng lưới nước 

sạch
2025 100.000 100.000 100.000

07
Hệ thống thoát nước từ giáp đường 

Bùi Đức Sơn đến Yamaha
2025 100.000 100.000 100.000

08

Sữa chữa nhà làm việc UBND 

phường: Sơn sữa phòng làm việc, 

hội trường lớn, nhà vệ sinh

2025 100.000 100.000 100.000

09
Xây dựng Nhà văn hóa thể thao 

khu phố Tấn Thạnh 2
2025 100.000 100.000 100.000

10
Bê tông kênh mương từ Đồng 

Mạch -Tiết văn 
2025 50.000 50.000 50.000

11
Bê tông kênh mương từ Đập bà 

lánh đến đồng Trang Mỹ
2025 50.000 50.000 50.000
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